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86,8

LUK

106,7

186,0

29,9

156,6

101,4

128,4

78,8

88,7

302,2

285,9

74,3

88,1

59,4

62,053,4

51,8

58,0

43,1

150,7

98,9

ĐẬP TRÙA

nói Hïm

N. Côp Cê

nói Treo

ôn64
15N. Côp 

DGD

5

LUC

TMD

RPT

CAN

124

125

LUC

TSC

DGD

BHK
150

BHK151

BHK

166

85

LUC

BCS

54

DSH

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

RSX

LUC

LUC

LUC

RST,BCS

RSX

LUK

LUC

RST

RST

37BHK

36

36 36

RST

DIỆN TÍCH, CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2030

ĐẤT NÔNG NGHIỆP

ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG

18,29%

(Tổng diện tích tự nhiên 76027,89 ha)

13 905,92 ha

1,17%

889,97 ha

Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu

Ngày...... tháng...... năm 20..

Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu

80,54%

61 232,00 ha

HUYỆN KỲ ANH - TỈNH HÀ TĨNH

ĐƠN VỊ XÂY DỰNG

TỈNH QUẢNG BÌNH

TỶ LỆ 1 : 25000

HUYỆN CAN LỘC

HUYỆN HƯƠNG KHÊ

HUYỆN HƯƠNG SƠN

HUYỆN LỘC HÀ

HUYỆN VŨ QUANG

HUYỆN ĐỨC THỌ

SƠ ĐỒ VỊ TRÍ

BIỂN ĐÔNG

HỒNG LĨNH
THỊ XÃ 

HUYỆN THẠCH HÀ

HUYỆN CẨM XUYÊN

HUYỆN KỲ ANH

THỊ XÃ KỲ ANH

TỈNH NGHỆ AN

LÀO

TỈNH QUẢNG BÌNH

HUYỆN NGHI XUÂN

THÀNH PHỐ
 HÀ TĨNH

HUYỆN 
THẠCH HÀ

C
Ộ

N
G

H
O

À

XÃ

HỘI CHỦ
NGHĨA

VI
ỆT

N
A

M

B

Đất giao thông

Đất thủy lợi

Đất xây dựng cơ sở văn hóa

Đất xây dựng cơ sở y tế

Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo

Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao

DGT

DTL

DVH

DYT

DGD

DTT
DTT DTT

DGDDGD

DYT DYT

DVH DVH

DTL DTL

DGT DGT

Đất trồng lúa

nhà hỏa táng
Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ,

Kè sông

Ðường liên xã

Ðường huyện lộĐất có di tích lịch sử - văn hóa

Đất quốc phòng

Đất chuyên trồng lúa nước

Đất trồng cây hàng năm khác

Đất trồng cây lâu năm

Đất rừng phòng hộ

Đất nuôi trồng thủy sản

Đất nông nghiệp khác

Đất an ninh

Đất khu công nghiệp

Đất cụm công nghiệp

Đất thương mại dịch vụ

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

Đất danh lam thắng cảnh

Đất bãi thải, xử lý chất thải

Đất ở tại nông thôn

Đất ở tại đô thị

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

Đất xây dựng cơ sở ngoại giao

làm đồ gốm
Đất sản xuất vật liệu xây dựng,

Đất sinh hoạt cộng đồng

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

Đất cơ sở tín ngưỡng

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

Đất có mặt nước chuyên dùng

Đất phi nông nghiệp khác

Đất chưa sử dụng

Đất cơ sở tôn giáo Địa giới hành chính cấp tỉnh xác định

Địa giới hành chính cấp huyện xác định

Địa giới hành chính cấp xã xác định

Trụ sở UBND cấp huyện

Trụ sở UBND cấp xã

Đình, chùa, miếu, đền

Nhà thờ

Sân vận động

Trường học

Bệnh viện, trạm y tế

Bưu điện

Quốc lộ

Đường tỉnh

cụm công nghiệp
Ranh giới khu công nghiệp,

Ranh giới khu đô thị - thương mại - dịch vụ

Ranh giới khu du lịch

phi nông nghiệp nông thôn
Ranh giới khu ở, làng nghề, sản xuất

DHT

SKC

TMD

SKN

SKK

CAN

CQP

NKH

NTS

RPH

CLN

HNK

LUC

LUA

CSD

PNK

MNC

SON

TIN

DKV

DSH

SKX

NTD

DNG

DTS

TSC

ODT

ONT

DRA

DDL

DDT

DHT
mã HT

SKC
mã HT

TMD
mã HT

SKN
mã HT

SKK
mã HT

CAN
mã HT

CQP
mã HT

NTS
mã HT

RPH
mã HT

CLN
mã HT

HNK
mã HT

LUC
mã HT

LUA
mã HT

DTS
mã HT

TSC
mã HT

ODT
mã HT

ONT
mã HT

DRA
mã HT

DDL
mã HT

DDT
mã HT

mã HT

NTD
mã HT

DNG
mã HT

TON mã HT

mã HT

TON
mã HT

DHT
mã HT

SKC
mã HT

TMD
mã HT

NKH
mã HT

NTS
mã HT

RPH
mã HT

CLN
mã HT

HNK
mã HT

LUC
mã HT

LUA
mã HT

DTS
mã HT

TSC
mã HT

ONT
mã HT

DRA
mã HT

DDL
mã HT

mã HT

NTD
mã HT

CSD

MÃ QH

MNC
mã HT

SON
mã HT

TIN
mã HT

DKV
mã HT

DSH
mã HT

SKX
mã HT

PNK
mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia,

sự nghiệp
Đất xây dựng trụ sở của tổ chức

Bến thủy nội địa

Cảng

2

185

2

185

Đường sắt

Cầu

Sông, suối, hồ, ao

Kênh, mương

Đập

Điểm độ cao, ghi chú độ cao

Bình độ cơ bản

Bình độ cái và ghi chú độ cao bình độ

Ranh giới khu sản xuất nông nghiệp

Ranh giới khu lâm nghiệp

Ranh giới khu thương mại - dịch vụ

Ranh giới khu đô thị mới

Đối tượng kinh tế, văn hóa, xã hội

Địa giới, ranh giới

Giao thông và các đối tượng liên quan

TÊN KÝ HIỆU

CHÚ DẪN

HIỆN TRẠNG
QUY HOẠCH

CẤP TRÊN PHÂN BỔ
CẤP HUYỆN XÁC ĐỊNH/

XÁC ĐỊNH BỔ SUNG

TÊN KÝ HIỆU HIỆN TRẠNG QUY HOẠCHTÊN KÝ HIỆU HIỆN TRẠNG
CẤP TRÊN PHÂN BỔ

XÁC ĐỊNH BỔ SUNG

CẤP HUYỆN XÁC ĐỊNH/

QUY HOẠCH

Thủy hệ và các đối tượng liên quan

Địa hình

NGUỒN TÀI LIỆU

Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn Phương Bắc

Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu

Ngày...... tháng...... năm 20.. Ngày...... tháng...... năm 20..

Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu

ĐƠN VỊ TƯ VẤNSỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

GIÁM ĐỐC

Ngày...... tháng...... năm 20..

UBND HUYỆN KỲ ANH

CHỦ TỊCHGIÁM ĐỐCCHỦ TỊCH

UBND TỈNH HÀ TĨNH

123,5

100

ODT

ODT

- Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2020

- Bản đồ địa giới hành chính 364

- Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020.

- Bản đồ Quy hoạch ba loại rừng được phê duyệt theo QĐ số 2735/QĐ-UBND

- Bản vẽ, trích lục công trình dự án thực hiện trong giai đoạn 2021-2030

DVH

LUC

LUC

LUC

LUC

Cụm CN Khang Đồng

LUC, BHK, CLN
SKN

CLN
NKH

RSX
SKX

Cụm CN Kỳ Phong

QH đất ở Vùng Đại Ác

DGD
LUC

DBV
BCS

RST

CAN

ONT

TMD
TMD

DGD

ODT
BHK

RSX
TMD

ONT
LUC

Dự án trồng chè

CLN
RST

Dự án trồng chè

CLN
RST

Dự án trồng chè

QH đất ở nông thôn đồng Lá Dong

QH đất ở nông thôn đồng Chính 

QH đất ở nông thôn Khe Cầu 

RST

RST

Tây Kỳ Anh, huyện Kỳ Anh)
thanh niên lập nghiệp 

Đất ở (khu Trung tâm làng 

Cửa Ông Giáp thôn Đông Xuân
Đất ở nông thôn tại vùng 

Trụ sở công an xã Kỳ Tây

Đất thương mại dịch vụ 

xã Kỳ Tây đi đường tỉnh lộ 551
Đường GTNT từ thôn Trường Xuân 

MR trg THCS Kỳ Tây

Dự án cấp nước cho Khu Kinh tế Vũng Áng

an thị trấn
QH trụ sở công 

(Bãi tập kết xe vi phạm)
Công an huyện 

MR khuôn viên trụ sở 

Đường liên TT Kỳ Đồng - Kỳ Trung

 tế thị trấn
 MR Trạm y

DGD
NCS

Quy hoạch trường dạy nghề

Qh trạm xử lý nước thải

tầng chợ Huyện
Xây dựng hạ 

thôn Đồng Trụ Tây
Xây dựng NVH MR NVH thôn Đồng Trụ Đông

QH dân Cư vùng Trạng

ODT
LUC

trụ sở UB TT Kỳ Đồng
Mở rộng khuôn viên 

LUC
CAN

QH trụ sở công an xã Kỳ Phú

BHK
TMD

DYT
TMD

 pheo Phú Sơn
Khu DVTM ở bãi

RST
SKClạnh và chế biến thủy sản

QH mở rộng khu đông 

(Giai đoạn 2) Kỳ Phú - Vũng Áng
Dự án đường ven biển 

LUC+RST
DGT

LUC+RST
DGT

đô thị Kỳ Đồng (đoạn Kỳ Phú - ra biển)
Đường Trục chính vào trung tâm 

CLN
DGT

thông trục thôn 06
QH đường giao 

CLN
DGT

thông trục thôn T5
QH đường giao 

LUC
DGT

Đ70- đoạn Km4+700-Km5+360)
Đường trục chính vào trung tâm đô thị mới Kỳ Đồng 

LUC
DBV

QH trạm phát sóng

Trang trại tổng hợp

Trang trại tổng hợp

an xã Kỳ Phong
QH trụ sở công 

ĐXD Núi Voi 3

ĐSL Núi Voi 2

Rác huyện Kỳ Anh 
từ QL1A đi Sông 

Đường liên xã LX.02 

Rác huyện Kỳ Anh 
từ QL1A đi Sông 

Đường liên xã LX.02 

Trường Nguyễn Huệ
Đất TDTT vùng 

Đông Thịnh
đồng Chùa thôn 

QH đất ở nông thôn 

Trường Nguyễn Huệ
Đất ở vùng 

DSH

đồng Cửa Giếng
QH đất ở nông thôn 

Trường mầm non
QH đất ở khu 

Cầu Chợ (thôn Hòa Bình)
QH đất ở nông thôn vùng 

TMD

Trang trại chăn nuôi tổng hợp

gia cầm tập trung
Trang trại gia súc, 

Trụ sở công an xã Kỳ Giang

SKC
LUC

HTX Nguyên Lâm
Đất cơ sở sản xuất 

SKC
RST

Nhà máy nước sạch Kỳ Anh

ĐSL Kỳ Giang  

viên trường Mầm non
Mở rộng khuôn 

trường MN điểm 2
MR khuôn viên 

DGD
LUC

Đất Bưu điện xã

ở vùng Đồng Cựa
Quy hoạch đất 

ONT
BHK

QH đất ở Vùng Cửa Chùa

và nhà văn hóa thôn Tân Hòa Cũ
Quy hoạch đất ở chuyển từ sân bóng 

vùng Nương Hào 2
Quy hoạch đất ở 

Cửa Thông thôn Tân Phong
Quy hoạch đất ở vùng 

SKX

các hộ dân xung quang nhà máy rác thải)
Nam Sơn Xuân (Dời các hộ TĐC 

Đất rừng sản xuất thôn 

Trang trại trâu, bò 

tổng hợp vùng Đất Khắt
Trang trại chăn nuôi 

an xã Kỳ Tân
QH Trụ sở công 

dầu Vũng Áng
Qh cửa hàng xăng 

Kỳ Tân
Cụm công nghiệp 

ĐSL Kỳ Tân

SGN Cồn Nậy

BHK
SKX

ĐXD Kỳ Tân 2

RSX
SKX

ĐXD Kỳ Tân 1

ĐXD Cụp Cờ

ĐXD Núi Ba Hơi 

Xây dựng trạm BTS

QH nhà văn hóa thôn

LUC,BHK
ONT

Đất ở vùng Hạt 8 giao thông

Đất ở vùng Hạt 8 giao thông

QH đất ở dân cư vùng cồn Nậy 

QH Đất ở Bàu Rộc Rõi

QH đất ở dân cư vùng Trậm Cà

Dự án trồng chè công nghiệp

QH Trụ sở công an xã Kỳ Trung

QH Cửa hàng xăng dầu

QH khu du lịch sinh thái

ĐSL Đất đỏ 2

ĐSL Đất đỏ 1

QH nhà máy nước + đập ngăn nước

QH nhà máy nước + đập ngăn nước

Qh sân thể thao thôn

QH chợ Kỳ Trung

QH đất ở thôn Trung Sơn

RSX
ONT

nghiệp Tây Kỳ Anh, huyện Kỳ Anh).
Đất ở (khu Trung tâm làng thanh niên lập 

ONT
NHK+CLN

TMD

ONT

NKH

Trang trại vùng Mụ Quảng thôn Đông Sơn

CLN
SKX

công an xã
QH đất trụ sở 

thôn Nam Hải
QH TMDV 

xây dựng vùng đồng Trập
QH bãi tập kết vật liệu 

Mầm non Kỳ Hải
MR trường 

Trạm tiếp sóng

Thượng Hải
MR nghĩa trang 

Nam Hải
MR nghĩa trang 

QH đất ở Đồng Trèo

khu vực trạm y tế
QH đất ở dân cư 

vùng đồng Đưng
QH đất ở dân cư 

vùng đồng Lườn
QH đất ở dân cư 

QH đất ở Đìa

QH đất ở Cánh Buồm 

Qh đất ở Đập Cương

khu 2 xã Kỳ Hải
QH chia lô 

3 đường 555
QH đất ở tuyến 

Dự án trồng chè

Khoáng sản KaoLanh (đất sét trắng)

CXD Kỳ Sơn

MR trường mầm non

của giáo họ Mỹ Hòa, giáo xứ Xuân Sơn
Cấp đất Nhà sinh hoạt giáo lý 

dân cư Mỹ Hòa
QH nghĩa trang vùng 

thôn Sơn Trung 1
MR khuôn viên NVH 

NVH thôn Mỹ Lợi
MR khuôn viên 

QH khu vui chơi giải trí

lẻ trường tiểu học thôn Sơn Bình 2
Đấu giá QSD đất ở tại điểm 

Bình 2 đến Sơn Trung 2
đường trục xã Sơn 
QH xen dắm dọc 

Bình 2 đến Sơn Trung 2
đường trục xã Sơn 
QH xen dắm dọc 

trụ sở UBND xã Kỳ Sơn
MR khuôn viên 

an xã Kỳ Sơn
Trụ sở công 

BCS
ONT

RST,SON,BCS

DTL
Dự án cấp nước cho Khu Kinh tế Vũng Áng

nghiệp tập trung vùng Trồ Trồ 
Trang trại sản xuất nông 

nghiệp tập trung Trại Tranh 
QH khu sản xuất Nông 

nghiệp tập trung bải thải số 4 
QH khu sản xuất Nông 

Khu sản xuất Nông nghiệp tập trung

Khu trang trại tổng hợp

Đất trụ sở công an xã

SGN Tùng Nậy 

CXD Kỳ Lạc

CXD Kỳ Lạc

QH công trình cấp nước sinh hoạt

mầm non
MR trường 

MN Xuân Tiến
QH MR trg 

tại thôn Lạc Trung
QH bưu điện xã 

RPT,RST
DDT

di tích lũy đá cổ huyện Kỳ Anh
Tu bổ, tôn tạo mở rộng 

thôn Lạc Tiến
XD NVH

thôn Lạc Thắng
XD NVH

dân cư vùng Trằng
Quy hoạch khu 

QH đất ở nông thôn

tuyến đường TL554
QH đất ở dọc các 

sân vận động mới
QH đất ở 2 bên 

QH sân vận động xã

DTL

DTT

31

TMD

TMD
131

DTT

DBV

ONT150

ONT
151

DSH

DSH

ONT

ONT

25

ONT
32

37ONT

37

36

36

QH đất ở nông thôn

RSN+CLN+BHK+BCS
NKH

QH trang trại tổng hợp

QH đất SXKD phi nông nghiệp

ĐXD Núi Voi 2

thôn Hợp Tiến
QH đường 12m 

liên xã, trục chính xã (15m)

QH đường giao thông 
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Hợp Tiến
MR trường MN QH sân thể thao xã

thôn Hợp Tiến
QH NVH

ONT

Giếng Chợ
Đất xen dắm 

ONTđất nhà 1 cửa
QHdân cư từ 

trường thôn Hợp Tiến cũ
QH đất ở tại hội 

cư Hợp Tiến
QH khu dân 

ONT
DSH

ONT
DSH

viên trụ sở UBND xã
Mở rộng khuôn 

Tắt đấu nối vào đường tỉnh ĐT.554)

Đường trục xã Kỳ Lạc (đoạn từ Cây 

 Cây Ươi - Cầu Chàng Vương (TX2)

Công trình đường giao thông trục xã Tuyến Cầu

Qh vùng trồng cam, bưởi

Qh vùng trồng cam, bưởi

thôn Sơn Bình 2
Đấu giá đất ở

Đ
H
.145 (đư

ờ
ng S

ơ
n Thư

ợ
ng)

Q
H
 xen dắm

 hai bên đư
ờ
ng 

ĐH.146 (đường Sơn Lạc)
QH xen dắm hai bên đường 

MR sân TT xã

QH đất ở Nương Mạ

vùng Quy hoạch 
Cấp đất ở 

Khu dân cư Phú Long

 Bắp Muộng, Hồ Chèo, Cầu Gỗ, Hồ Mới
QH đất ở tại Bàu Họ, Ruộng Cạn,

mặt nước trồng sen
QH đất CVCX và 

BCS
TMD

 Đồng Tai thôn Phương Giai
điểm dân cư vùng
Quy hoạch chi tiết 

dân cư vùng vùng Đồi
Quy hoạch chi tiết khu 

 cư vùng Cửa Trong Nước
Quy hoạch chi tiết khu dân

 du lịch sinh thái trải nghiệm nông thôn mới
Dự án Bảo vệ rừng, trồng cây dược liệu kết hợp

RSX
TMD

 Rậy Đình

Khu TMDV ở Bãi Bông

Quỹ tín dụng

DTT HT

Qh vùng đầu tư thâm canh nuôi trồng thuỷ sản

NTS

canh nuôi trồng thuỷ sản
Qh vùng đầu tư thâm 

tập chung kết hợp CNC
QH vùng SX rau, củ, quả tập chung kết hợp CNC

QH vùng SX rau, củ, quả

từ cổng chào đến đê Hải Thư
QH đất TM, DV dọc đường

thôn Trung Hải
MR nghĩa trang 

TMD tổng hợp

 Cựa, thôn Bắc Hải
QH đất ở đồng

thôn Bắc Sơn Hải
QH đất ở đồng Lối, 

sinh hoạt tập trung
QH vùng xử lý nước 

Đất ở vùng Hồ Mạ

Đất ở vùng Đồng Gọi

Trang trại tổng hợp

ONT

đường QL 12c
QH xen dắm dọc 

kinh tế tổng hợp
Quy hoạch mô hình 

kinh tế tổng hợp
Quy hoạch mô hình 

ĐH.146 (đường Sơn Lạc)
QH xen dắm hai bên đường 

Khu trang trại tổng hợp

Ban chỉ huy QS

thải tại thôn Lạc Thắng
QH bãi trung chuyển rác 

vùng Kỳ Lạc, Ngư Hoá (Quảng Bình)
Đường nối từ ĐT.554 đến ĐT.588C, kết hợp phát triển 

CQP
du lịch sinh thái vùng động Hương
QH mô hình kinh tế tổng hợp kết 

ven hồ Xe Máy
QH đất TM, DV 

 vùng Lối Tròn
Trang trại tổng hợp

trè 12/9
Trụ sở Xí nghiệp

QH đất ở thôn Đất Đỏ

QH đất ở thôn Đất Đỏ

đồng Cựa Xã trên
QH đất TM, DV 

đồng Cựa Xã Dưới
QH đất ở

kết hợp cây xanh
QH đất TM, DV; đất ở

đồng Trọt Mèo
QH đất ở nông thôn 

thôn đồng Nốc Nhà
QH đất ở nông 

thôn Đông Sơn
khu dân cư Vùng Đồng Chùa, 
Quy hoạch chi tiết các điểm 

Cồn Nậy 1, Đồng Gieng, thôn Nam Phong
 điểm khu dân cư 

Quy hoạch chi tiết các

Cồn Nậy 2
 điểm khu dân cư 

Quy hoạch chi tiết các

ONT

vùng Thặng Lặng
QH đất ở nông 

ONT

Trại Chè

Cầu Kênh
QH đất ở vùng

ONT

ONT

DKV+DTT

ONT

Cố Kiếm
Nông Trường, 

Bùn Thâm

Hạ Phong

Thượng Phong

ONT
Cồn Liệu

XD Đất ở tuyến 2 Q.lộ 1A 

thôn Đồng Tiến
Khu tái định cư 

thôn Đồng Tiến
Khu tái định cư 

vùng Đồng Trữa
QH dân cư 

CAN

thôn Đồng Phú
QH đất ở

ONT

 đến đường tuần tra ven biển)
 đoạn Km3+00-Km5+600 (từ đường bộ ven biển
Nâng cấp, mở rộng đường ĐH 136

TSC

TM,DV vùng Cồn Đung
QH đất ở kết hợp

QH đất giáo dục

thôn Tân Thanh
QH hội trường 

CAN
DGD

QH đất ở vùng Đồng Tréo

QH đất ở thôn Phú Thượng

LUC
ONT+TMD

 hợp TMDV Phú Trung
Khu dân cư kết

QH đất ở thôn Phú Lợi

QH đất thương mại, dịch vụ

QH đất thương mại, dịch vụ

TM,DV Phú Long

Khu dân cư kết hợp

LUC
ONT+TMD

ONT

CQP

mại ở bờ biển Phú Hải, Phú Long, Phú Lợi 
Khu dịch vụ thương 

thôn Tân Phong
QH hội trường 

Q
H
 đ

ư
ờ
ng
 1

5m
 Đ

T
 1

36

QH khu TM, DV

(tuyến đường ĐH.145), huyện Kỳ Anh
và cứu hộ đập Đá Quại, Gò Đá, Bàu Hóp 

Đường giao thông phát triển vùng Sơn - Thượng 

Ban chỉ huy QS

Công viên, cây xanh

Ban chỉ huy QS

RSX
TMD
QH khu TM, DV

Ban chỉ huy QS

RSX
DRA

QH đất TM,DV

QH đất TM,DV

Ban chỉ huy QS

Cầu Mụ Lược
QH đất ở vùng 

ODT
LUC

ONT+TMD
LUC

CQP
LUC

vui chơi, giải trí
Quy hoạch khu 

Chọ Trên, Chọ Dưới
QH đất ở vùng

Cồn Mụ Săn
QH đất ở vùng 

vùng Thùng Dầu
Mở rộng nghĩa trang 

Ban chỉ huy QS

QH đất TM,DV

thương mại, dịch vụ vùng Am Su, Bảy Sào
QH nông nghiệp sinh thái kết hợp 

 thôn đồng Đá Lẻ
QH đất ở nông

NKH

DBV

NKH

trại tổng hợp
QH các khu trang 

trại tổng hợp
QH các khu trang 

trại tổng hợp
QH các khu trang 

trại tổng hợp
QH các khu trang 

trại tổng hợp
QH các khu trang 

trại tổng hợp
QH các khu trang 

SKC

QH khu sinh thái Hồ Cỏ Lăn

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2030

ONT

TMD
CLN

TSC

LUC
DKV

LUC
DKV

LUC
DKV

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT
LUC

TSC
LUC

ONT

ONT
LUC

LUC
DVH

DTLLUC
TMD

LUC
TMD

LUC
TMD

TMD

LUC
TMD

LUC
TMD

TSC

LUC
DCH

TMD

RSX
SKX

CLN+BHK
SKN

CLN+BHK
SKC

CLN+BHK
SKN

BHK
NKH

BCS, LUC
SKN

LUC
TMD

ONT
LUC

DGD

DBV

ODT
LUC

LUC
DKV

Đất ở nông thôn đồng Cây Cừa

CLN
RST

ONT
CLN ONT

CLN

ONT
CLN

ONT
CLN

ONT
CLN

CAN
TSC

DGT
RST

BHK
ODT

ODT
CAN

TSC
hóa thể thao huyện

Trung Tâm văn 

Giang Đồng
MR Trg THCS

DTL
BHK

DTT
DSH

DGD
DSH

ODT
LUC

TSC

ONT

ONT

CLN
NKH

BHK
NKH

TSC
CAN

LUC
TMD

RST
SKX

RST
SKX

LUC
DGT

DGD
ONT

DGD
DTT

LUC
TMD

LUC
ONT

LUC
ONT

LUC
ONT

LUC
ONT

LUC
ONT

DGD
ONT

LUC
ONT

LUC
ONT

LUC
ONT

CLN
ONT

CLN
ONT

NKH
LUC

NKH
LUC

DCH ONT

ONT
LUC

ONT
LUC

LUC
CAN

BHK
TMD

Mỏ đất vùng Ba Vồng

LUC
DBV

CLN
DSH

LUK
ONT

LUC
ONT

BHK
ONT

BHK
ONT

LUC
ONT

ONT

LUC
ONT

CLN
RSTCLN

RST

CLN
RST

TMD
CLN

RSX,CLN
SKX

DTL
RST

DTL
RST

DTT
CLN

DCH
CLN

ONT
CLN

HNK
NKH

HNK
NKHBCS

NTS

LUC
CAN

LUC
TMD

LUC
TMD

LUC+NTS
TMD

BHK
DGD

LUC
DBV

BHK
NTD

BHK
NTD

LUC
ONT

BHK
ONT

LUC
ONT

LUC
ONT

LUC
ONT

ONT

BHK
ONT

LUC
ONT

RSX
CLN

RSX
NKH

RSX
NKH

LUC
CAN

RST
SKS

LUC
DGD

CLN
TON

CLN
NTD

DGD
DSH

DKV
DGD

DGD
ONT

TSC
DTT

CLN,BHK,RSX
ONT

RSN
NKH

RST
NKH

DRA
NKH

RST
NKH

BHK
CAN

RST
DTL

CLN
DGD

RST
DTT

DSH
DGD

DSH
DGD

CLN
CQP

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

RST
ONT

ĐXD Đá động chùa

BHK
ONT

RST
NKH

LUC
DKV

RST+CLN+HNK
SKC

RST
SKX

LUC
DKV

LUC
DTT

DSH

LUC
DKV DSH

DSH

BHK
DGD

LUC
ONT

CLN
ONT

LUC
ONT

DSH
ONT

DSH
ONT

LUC
ONT

RSX
CLN

RSX
CLN

LUC
ONT

DSH
DGD

ONT

DGD
LUC

DTT
BHK

LUC
ONT

CAN

ONT

DRA

LUC
ONT

ONT

CQP

TMD

BHK
ONT

ONT

LUC
ONT

ONT

CQP

LUC
ONT

RSX+CLN+NKH

CQP

DKV

ONT
BHK

RSX,HNK,CLN
SKN

DYT

CQP

DGD

RSX
DRA

RST
NKH

CQP
DGD

QH đất ở khu di dân tránh lũ

Trang trại tổng hợp

Trang trại tổng hợp

ONT

ONT

NKH

LUC
TMD+ONT+DKV

+DTT
DKV

LUC
TMD

LUC
ONT

LUC
ONT

CQP

TMD

TMD

DGD
LUC

DSH
DSH

NKH

RSX
TMD

TMD
CLN

vật liệu xây dựng
QH bãi tập kết 

BHK
TMD

LUC
NTD

DKV
LUC

ONT

CLN
NTD

RST
NKH+TMD

ONT

RST
NKH+TMD

LUA
NKH

RSx
NKH

CLN
NKH

RSX
NKH

RSX
NKH

RSX
NKH

RSX,CLN
SKC

RSX
NKH+TMD

XÃ KỲ SƠN

XÃ KỲ TÂY

XÃ KỲ PHONG

XÃ KỲ TRUNG

XÃ KỲ GIANG

XÃ KỲ PHÚ

XÃ KỲ BẮC

XÃ KỲ XUÂN

THÔN CAO THẮNG

THÔN NGUYỄN HUỆ

THÔN QUANG TRUNG

THÔN ĐỒNG TiẾN

THÔN HÒA BÌNH

THÔN TÂN PHONG

THÔN TRUNG PHONG

THÔN BÌNH LỢI

THÔN HƯNG PHÚ

THÔN HOÀNG DiỆU

THÔN TÂN AN

THÔN MINH TIẾN

THÔN ĐẤT ĐỎ

THÔN SƠN BÌNH 2

THÔN MỸ LẠC

THÔN SƠN TRUNG 2

THÔN MỸ THUẬN

THÔN MỸ TÂN

THÔN PHÚ TÂN

THÔN PHÚ LONG

THÔN PHÚ THƯỢNG

THÔN PHÚ LỢI

THÔN ĐỒNG TiẾN

THÔN YÊN SƠN

THÔN BẮC XUÂN

THÔN TRUNG XUÂN

THÔN NAM XUÂN

THÔN TÂN GIANG

THÔN TÂN PHONG

THÔN TÂN THÀNH

XÃ KỲ THƯỢNG

THÔN BẮC CHÂU

THÔN CHÂU LONG

THÔN HẢI VÂN

THÔN NAM HẢI

THÔN MINH CHÂU

THÔN MINH TÂN

THÔN LẠC VINH

THÔN LẠC THẮNG

THÔN LẠC SƠN

THÔN XUÂN HÀ

THÔN TÂN HÀ

THÔN TRUNG HÀ

THÔN TẢ TẤN

THÔN TÂN THẮNG

THÔN SƠN NAM

THÔN VĨNH THỌ

THÔN TÂN THỌ

THÔN HÒA BÌNH

THÔN MỸ LIÊN

THÔN ĐẠI ĐÒNG

THÔN HÒA HỢP

XÃ KỲ KHANG

XÃ KỲ THỌ

XÃ KỲ VĂN

XÃ KỲ THƯ

XÃ KỲ HẢI

XÃ KỲ TÂN

XÃ KỲ LẠC

THÔN TIẾN THÀNH

THÔN ĐỒNG TiẾN

THÔN PHÚ THƯỢNG

XÃ KỲ CHÂU

THÔN PHÚC THÀNH 2

THÔN BẮC TIẾN

THÔN TRUNG TIẾN

THÔN PHÚC MÔN

THÔN PHÚC LẬP

THÔN TIẾN VINH

XÃ LÂM HỢP

THÔN KIM SƠN

THÔN XUÂN TIẾN

Nhà thờ

Chùa

Trường học

Sân bóng

Sân bóng

Sân bóng

THÔN LÊ LỢI

NAM PHONG
THÔN 

 VÂN GIANG
THÔN HỒ

TRỤ TÂY
THÔN ĐỒNG 

TRỤ ÐÔNG
THÔN ĐỒNG 

SƠN HẢI
THÔN BẮC 

THÔN NAM SƠN

UBND xã

THÔN SƠN BÌNH 1

THÔN ÐÔNG XUÂN

THÔN THANH SƠN

THÔN ÐÔNG SƠN

UBND xã

UBND xã

THÔN HỢP TiẾN

TÂN THẮNG
THÔN 

TRUNG TIẾN
THÔN 

VĨNH LONG
THÔN 

 HOÀNG DỤ
THÔN

BẮC SƠN
THÔN 

ĐÔNG SƠN
THÔN 

NAM SƠN
THÔN 

Công ty TNHH MTV Thành Mỹ Phát

Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Hà Tĩnh

Ban Quản lý RPH Nam Hà Tĩnh

Khu bảo tồn thiên nhiên Kẽ Gỗ

Khu bảo tồn thiên nhiên Kẽ Gỗ

Núi Đá Trồng

Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Hà Tĩnh

Tỉnh Lộ 22

Huyện đội

THƯỢNG PHONG
THÔN 

Bãi diễn tập - Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Hà Tĩnh

THÔN TRUNG SƠN

571

571

568

568

566

566

563

563

561

561

558

558

556

556

553

553

573

573

576

576

578

578

581

581

583

583

586

586

588

588

1998

2000

2003

2005

2008

2010

2013

2015

2018

2020

1995

1993

1990

1988

1985

1983

1980

1978

1975

1998

2000

2003

2005

2008

2010

2013

2015

2018

2020

1995

1993

1990

1988

1985

1983

1980

1978

1975

Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Hà Tĩnh

Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Hà Tĩnh

Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Hà Tĩnh

Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Hà Tĩnh

UBND TT Đài tưởng niệm

THỊ TRẤN KỲ ĐỒNG

huyện Kỳ Anh
TT y tế

TSC

UBND Xã

Kỳ Tây
Trường THCS 

XÃ KỲ TIẾN

CAN CQP

THÔN  XUÂN THỌ

THÔN SƠN TRUNG 2

THÔN TÂN PHAN

BCS
DGD+TMD

LUC

 thôn Cao Thắng
QH đất TMD tại

 cây cảnh tại thôn Cao Thắng
QH đất Trang trại nông nghiệp trồng hoa,

RST,SON,LUC;BCS
DTL

RSX
SKX

RSX

SKX

RSX,CSD

SKX

RSX

SKX

RSX
SKX

HNK,ONT

SKX

RSX,CLN,CSD,BHK

SKX

RSX,HNK,CSD

SKX

HNK,CSD

SKX

LUC

RPT

TSC

BHK

BHK

BHK

HNK

CLN

NKH
RSX

LUK

BCS

BHK

Kỳ Tân 1

Tùng Nậy

Nùi Ba Hơi

Kỳ Hợp Kỳ Lâm

ĐSL Kỳ Văn

Nùi thổ ốc

Núi động cỏ

Núi động cấp

SKX

SKX

RSX

SKX

RSX

SKX

RSX,CSD
SKX

RSX
SKX

RSX
SKX

LUC
ONT

LUC
ONT

QH dân cư Cồn Gát

QH khu dân cư đồng Cườm

HNK
ONT

 tuyến 2 Cà Cưỡng
QH dân cư 

thôn Tân Sơn
QH dân cư 

ONT

QH KDC Cửa Làng

ONT

Tân Phú , Tân Thọ cũ
Nhà VH thôn

CLN
NKH

cư đồng Nẩy 
QH khu dân 

HNK
SKC

gạch không nung
Xưởng sản xuất 

CSD
TMD

nhân dân dụng Khang Thọ
QH trú sở quỹ tín 

LUC
ONT

QH khu dân cư đồng Chông 

QHDC Vùng Đồng Bến 

LUA
ONT

QH dân cư Cồn Đình, Đồng Bàu

LUA
CAN

Trụ sở công an xã Kỳ Thọ

LUA
SKC

LUA
NKH

tại vùng đồng Bàu
QH đất sản xuất kinh doanh 

tại vùng Cồn Na, Chòi Cát
QH đất nông nghiệp khác 

QH đất ở Cồn Nhỉn

RSX
SKX

Mỏ đất Rú Chào

Nguyễn Thị Bích Châu
QH đất dân cư Cửa Trường 

HNK
DTT

QH sân thể thao thôn liên sơn

HNK
ONT

 Văn Lạc
QH khu dân cư

CQP

CAN công an xã
QH trụ sở

huy quân sự xã
QH trụ sở ban chỉ 

thôn Đại Đồng
XD Nhà văn hoá 

NTS,BCS
DGDMN Kỳ VănDGD

TH và THCS
Mở rộng trường 

HNK
ONT

cửa Trường
Đất ở vùng 

HNK
TSC

hành chính TT-VH  
Khu trung tâm 

Nam Mỹ Lợi  
QH khu dân cư 

LUC
ONT

 thôn Hòa Hợp
XD Nhà văn hoá

CSD
ONT

 Hòa Hợp, Sa Xá 
Đất ở nông thôn

ONT

LUC
ONT

QH KDC  Hòa Hợp

LUC,HNK
ONT

 thôn sa xá
QH KDC cấp 3

QH KDC đồng lạc 

LUC,BCS
ONT

LUC
CAN

giao thông Quốc lộ 1A
Trạm cảnh sát 

QH KDC vùng hoang dưới

LUC
ONT

LUC
TMD+SKC

LUC
TMD+SKC

SKC gạch không nung
QH cơ sở sản xuất

DYT
CAN

QH trụ sở công an xã
QH MR trạm y tế

 Giao Thông
QH đất ở vùng Cồn

HNK,CLN
ONT

Mã La - Trần Phú
QH đất ở mới Chiều Ướm, 

cồn Mụ Trần
QH đất ở mới 

CLN,HNK
ONT

 dến Cồn Lụy - Trần Phú
QH đường nối đường trục xã

thôn Xuân Phú - Quang Trung
QH đất nông nghiệp khác tại 

CLN
ONT

RSX
ONT

QH đất ở mới Hốp

vùng Đá Kẹt
Quy hoạch dân cư 

RSX
ONT RSX,LUK

TMD

LUA
ONT

LUA
DTL

LUA
ONT

CLN
TMD

khu dân cư
thải sinh hoạt 

Dự án xử lý nước 

QH khu du lịch biển Kỳ Xuân
 khí ga hóa lỏng thuộc 

Trụ sở làm việc, kinh doanh xăng dầu,

Vùng Đồng Bàu 
QH đất ở 

 xuân tiến - Nguyễn Huệ
QH đường Cụp

HNK,CLN
ONT

vùng Cồn Sải
Giao đất ở mới 

HNK
ONT

Phú trường Tiểu Học
QH đất ở mới thôn xuân 

CLN
TMD

BCS
TMD

LUC
DCHQH chợ xã Kỳ Xuân

LUC
ONT

vùng Đồng Trưa
Giao đất ở mới 

Khu du lịch biển Kỳ Xuân

RSX,HNK
CLN

RSX,HNK
CLN

kết hợp trồng gừng (Công ty Bato)
Vùng trồng Bưởi da xanh 

CLN
ONTQH xen dắm các thôn

CLN
ONT

CLN
ONT

QH xen dắm các thôn

 (Km88+100 - Km100+00)
Xây dựng đường tỉnh ĐT.554

 (Km88+100 - Km100+00)
Xây dựng đường tỉnh ĐT.554

DSH
 thôn Phúc Thành 2

QH nhà văn hóa

DTT
thôn Phúc Thành 2

QH sân thể thao 

DGD
ONT

nông thôn tại thôn Phúc Độ
Xem dắm đất ở 

 thôn Tân Tiến
XD Sân thể thao

RSX,LUC
CLN

 thôn Tân Tiến; Bắc Tiến
QH đất trồng cây ăn quả tại các

 thôn Tân Tiến; Bắc Tiến
QH đất trồng cây ăn quả tại các

RSX
CLN

HNK
CLN

HNK
CLN

HNK
CLN

HNK
CLN

Dự án trồng chè công nghiệp

Dự án trồng chè công nghiệp

Dự án trồng chè công nghiệp

Dự án trồng chè công nghiệp

ONT,CLN
DGD

QH trường mầm non cụm 2

LUC
CAN

 xã Kỳ Thượng
QH  trụ sở công an

HNK,LUA
NKH

thôn Phúc Độ, Phúc Môn
QH đất NKH tại các 

thôn Phúc Độ, Phúc Môn
QH đất NKH tại các 

RSX
NKH

CLN
DTT

thôn Phúc Lập
QH sân thể thao 

HNK
DTT

các thôn
QH xen dắm 

thôn Phúc Thành 1
QH sân thể thao 

LUC
DTT

thôn Phúc Độ
QH sân thể thao 

HNK
DTT

thôn Tiến Vinh
QH sân thể thao 

HNK
DTT

thôn Tiến Quang
QH sân thể thao 

HNK
DTT

thôn Tiến Thượng
QH sân thể thao 

HNK
CLN

Dự án trồng chè công nghiệp

Dự án trồng chè công nghiệp

HNK
CLN

CLN,RSX
NKH

trung Khe Ngẹt 
QH khu chăn nuôi tập 

HNK,CLN
NKH

Trang trai chăn nuôi tập trung 

RSX
ONT

Minh Châu - Minh Tân
QH đất ở 

Qh cụm công nghiệp xã Lâm Hợp

 Hà Thành
HTX Nông Lâm

RSX
NKH

DYT
TMD

Trụ sở công an xã

 + Quỹ tín dụng Kỳ Lâm 
QH đất TMD ( ngân hàng nông nghiệp nông thôn)

TSC
(tại trụ sở UBND  Kỳ Lâm cũ)

Đất dịch vụ thương mại 

RSX
ONT

Cấp đất ở vùng Đá Trồng

ONT
Vùng dân cư Đồng Cao

CLN
ONT

vườn rừng - trường THCS Lâm Hợp
QH phân lô cụm dân cư 

DSH
ONT

QH xen dắm các thôn

DSH
ONT

QH xen dắm các thôn

DSH
ONT

QH xen dắm các thôn

RSX
ONT

 Minh Tân đi Trường Xuân
QH đất ở nông thôn đoạn

ONT
RSX,CLN

Minh Tân đi Tân Cầu
Đất ở nông thôn đoạn 

DT BD 1,88 Ha

DT BD 2,56 Ha

CLN
RSX,HNK,LUA

Dự án trồng chè công nghiệp

Dự án trồng chè công nghiệp

CLN
RSX,HNK

Dự án trồng chè công nghiệp

CLN
RSX,HNK,LUA

Dự án trồng chè công nghiệp

RSX
CLN

 tập trung Cây Rễ 
Trang trại chăn nuôi

Dự án trồng chè công nghiệp

CLN
RSX,HNK,LUK

Cồn Gát 3
QH đất ở vùng 

LUA
SKC

 nông nghiệp thôn Thanh Hòa
QH đất sản xuất kinh doanh phi

LUA
ONT

thôn Thanh Hòa
QH KDC Ruộc Giá 

LUA
TMD

LUA
ONT

đồng Hồi Thướng
QH đất ở nông thôn 

LUA
ONT
QH đất ở vùng Đồng Quanh

DSH
ONT

Liên Miệu
HTX nông nghiệp 

 +DKV
Quy hoạch nhà văn hóa

DSH+DKV

LUA,HNK
ONT

HNK,LUA
NKH

Thanh Bình và Cầu Miệu Cũ
Chuyển đổi đất 2 NVH LUA

ONT

QH đất ở vùng Cầu Đồng Quanh

LUC
ONT

Đồng Giàng 2
QH đất ở vùng 

ONT
 Cồn Sim

QH Đất ở vùng

BCS
ONT

 đồng Cồn Gát
QH đất ở nông thôn

ONT

 Cựa Mụ
QH đất ở vùng

LUA
ONT

Cống bà Cát
QH đất ở vùng 

LUA
ONT

thôn Đan Trung
QH KDC vùng Cựa Mụ 

LUC
ONT  đồng Cồn Bồn

QH đất ở nông thôn

LUC
ONT

QH đất ở vùng Mã Vôi

BCS
ONTCSD

SKC
QH khu SXKD tập trung

vật liệu xây dựng
QH bãi tập kết 

Sơn Hải - Trung Tân
QH đất ở thôn 

 Tiến Thành + Sơn Hải
Cấp đất ở đấu giá vùng Bãi cát

BCS
ONT

 Tiến Thành + Sơn Hải
Cấp đất ở đấu giá vùng Bãi cát

BCS
NKH

công nghệ cao
QH khu nông nghiệp 

mầm non
QH trường 

thể thao thôn Sơn Hải
QH khu cây xanh 

sóng Vinaphone
QH trạm phát 

quanh nghĩa trang 
QH đất cây xanh xung 

HNK,BCS
ONT

 vùng Kê
QH xen dắm

BCS
TMD

thôn Trung Tiến
QH đất TMDV 

RSX
SKC

 (OCCOP)
QH đất SXKD

quán Trung Tiến
QH đất ở tại hội 

DGD
ONT

 MN cũ ( 4 vị trí )
QH đất ở tại trường

QH sân thể thao xã

LUC
ONT

 vùng đồng Ải 
QH đất ở nông thôn

 văn hóa xã
XD điểm bưu điện

LUC
DSH

 thôn Vĩnh Long
QH hội quán

LUC
ONT Vĩnh Long

QH đất ở thôn 

LUC
ONT

 Đậu Giang
QH đất ở thôn

HNK,BCS
ONT

LUC
DSH

LUC
CAN

QH trụ sở công an xã

thôn Đậu Giang
QH hội quán 

Vĩnh Long
QH đất ở 

DGD
ONT

MN cũ ( 4 vị trí )
QH đất ở tại trường 

MN cũ ( 4 vị trí )
QH đất ở tại trường 

LUA
ONT

HNK
SKC

nước  Kỳ Khang
QH nhà máy 

DGD
DKV

trường màm non cũ
QH đất cây xanh từ 

BCS
DBVsóng Vinaphone

QH trạm phát 

HNK
ONT

 vùng Cồn Cải
QH đất ở nông thôn

LUC
DGD

QH trường mầm non

DGD
ONT

MN cũ ( 4 vị trí )
QH đất ở tại trường 

-  sau làng Phù Thượng
QH đất ở nông thôn vùng Đá Bạc 

HNK,LUC
ONT

DSH
ONT

thôn Phú Thượng cũ
QH đất ở tại hội quán 

HNK
DTT+DKV

cây xanh thôn Hoàng Dụ
QH đất thể thao công viên 

DKV

 Nguyễn Trọng Bình
XD Khu công viên

LUC
ONT

Đồng Rộc Thờ
QH KDC 

LUC
ONT

đường Long Bắc
QH KDC TMD

vùng Cơn Kéc
Đất TMD 

HNK
ONT

vùng Nương Xạ
QH đất ở 

HNK
DTT

thao Hiệu Châu
QH khu thể 

LUC
DTL

 lý nước thải
XD khu xử

LUC
ONT

vùng Côn Sanh
QH đất ở 

LUC
TMD

TMD Thịnh Hiếu

LUC
SKC

 doanh vùng 2 Hiệu Châu
QH cơ sở sản xuất kinh

BCS
ONT

 Bích Châu
QH đất ở vùng

ONT

 Ông Cảnh
QH KDC Cửa

ONT
Hội trường cũ

LUC
ONT

Hồi Ông Công
QH KDC Đồng 

LUC
ONT

Cửa Ông Thịnh
QH KDC Đồng 

CAN

LUC
ONTĐồng Thủy Văn

QH KDC 

BCS,LUC
ONT

QH KDC thôn Hưng Phú

NKH

BCS
ONT

Cồn Nậy

ONT
Đồng Quan

LUC
TMD

Đường Tiến - Xuân

LUC
ONT

Cựa Mương

DSH
NVH Hưng Phú

DSH
NVH Kim Nam Tiến

DSH

DSH
ONTthôn Kim Nam Tiến

Xen dắm dân cư 

NVH Bình Lợi

LUC
TMD vùng Chợ Phủ

Bãi tập kết VLXD 

LUC
ONT

ONT Cửa Tuyền

Đường cứu hộ Nước Xanh

HNK
CQP

HNK
CAN

tại thôn Lê Lợi
QH đất  thương mại dịch vụ 

 tại thôn Xuân Tiến
QH đất  thương mại dịch vụ

CLN
NKH

 tại thôn Xuân Phú
QH đất  thương mại dịch vụ

LUA
ONT

 Cửa Miếu
QH KDC vùng

LUA
SKN

 nghiệp kỳ khang
QH Cụm công

CAN

HNK
CLN

ONT thôn tiến thượng

ONT
CLN

RSX,HNK
NKH

RSX
SKX

 (Mỏ đất)
ĐXD Lâm Hợp

Đất TMD Đồng Cựa

NÐ 
19

NÐ 
20

NÐ 
21

NÐ 
22

NÐ 2
3

NÐ 
24

CQP

TMD

TMD

dân cư Vùng Cụp Tơ Hồng 1
Quy hoạch chi tiết điểm 

dân cư Vùng Sau Làng 1+2
Quy hoạch chi tiết điểm 

RSX,CLN
TMD

RSX
TMD

Tổng hợp
Mô hình kinh tế

BCS
ONT+TMD

BCS
ONT+TMD

BCS
ONT+TMD

Trang trại tổng hợp

NTS NTS

CQP

Trai trại tổng hợp

Trai trại tổng hợp

ONT

ONT+TMD

LUC
ONT+DSH

 cộng đồng vùng Cồn Đồi
QH đất ở kết hợp nhà sinh hoạt

Cầu Bà thông thôn Thanh Hòa
QH đất thương mại dịch vụ 

ONT

 Cồn Sim 2
QH Đất ở vùng

LUA
SKC

ONT

 khe ong tại thôn thanh hoà
 phi nông nghiệp vùng

QH đât sản xuất kinh doanh

CQP

NTS

NTS

DSH

Cống bà Cát
QH đất ở vùng 

QH khu TMD - DV kết hợp sản xuất kinh doanh

với Đường Thọ Trung ( 7 M)
Đường nối đường Văn Tây 

HNK,CLN
NKH

HNK
NKH

Đồng Giàng
QH đất ở vùng 

CQP

HNK
DTT

HNK
DSH

 Nhà văn hóa Phúc Môn

 Sân thể thao Phúc Môn

CLN
DTT

CLN
DSH

thôn Phúc Sơn
 Sân thể thao 

NVH Phúc Sơn

 đoạn từ ngã ba Tùng đến hồ Rào Trổ
Nâng cấp, mở rộng đường ĐH145,

SKC
RSX

Nhà máy nước

TSC
SKC

QH mô hình kinh tế tổng hợp

RSX
NKH

RSX
NKH

HNK
ONT

đường Tiến Xuân
QH đất Sản xuất kinh doanh kết hợp TM DV dọc 

HNK
SKC+TMD

CQP

CLN,HNK
SKC+TMD

 Đa To (thôn Xuân Thắng) ( rộng 7 m)
Đường từ trường mầm non đi

 Xuân Tiến ( đi ông Hoà Dung) ( rộng 7m)
áng tới đường Hoàng Diệu -

Đường từ đường thạch khê vũng 

 đi khe Cơn Trường ( rộng 7 m) 
Đường từ nhà bà Đông Chinh

thôn Quang Trung
QH đất ở mới tại 

thôn Xuân Tiến
QH đất ở Cồn Sải 

Cầu cố kiềm

NKH

 Nguyễn Huệ
Bãi neo đậu thuyền

( trùng QH đất SKC thôn Sơn Hải)
dân cư Vùng Cụp Tơ Hồng 2

Quy hoạch chi tiết điểm 

 tại thôn Trung Tiến
QH đất thương mại dịch vụ 2

đồng Trại Mía
QH đất ở nông thôn 

Đền Mới thôn Trung Tân
QH đất ở vùng dân cư 

 Đậu Giang
QH đất ở thôn

TON
cây xanh thôn Hoàng Dụ

QH đất thể thao công viên 

TON

 ( Giáo họ Hoàng Dụ )
Cấp Đất Tôn giáo

 ( Giáo họ Hoàng Dụ )
Cấp Đất Tôn giáo

TON

Km5+800 xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh
Đường ĐH.141 đoạn từ Km2+00-

Đường LX.07 Khang Ninh

Bãi neo Đậu Trung Tân

Bãi neo Đậu Trung Tiến

DGT+TMD

DGT+TMD

Kỳ Khang từ Sân Thể Thao
Mở rộng trụ sở UBND xã 

Kỳ Tiến đi Xuân Tiến, Kỳ Xuân
Tuyến LX.04 từ thôn Hoàng Diệu, 

ONT VÙNG ĐỒNG TRÈNG

ONT VÙNG CHỢ PHỦ

ONT VÙNG HỒ SEN

LUC
ONT

RSX+CLN
NKH+TMD

RSX+HNK
NKH

thương mại, dịch vụ Hồ Nước Xanh
QH nông nghiệp sinh thái kết hợp 

LUC
ONT

Chợ Trâu
Đất ONT vùng 

LUC
ONT

LUC
ONT

TMD

HNK+RSX
TMD

 Hương Hỏa
vùng Cửa Tắc,
Giao đất ở mới 

HNK
ONT

RSX
TMD

RSX
TMD

QH Trang 

CLN
NKH

CLN
NKH

 thương mại dịch vụ
QH nhà ở kết hợp

NKH

 hợp 3,91 ha
Trai trại tổng

nghệ cao ( Đập lội )
khu nuôi tôm công 

 công nghệ cao 
khu nuôi tôm

Đường Thọ - Thư 

Khu Nuôi tôm thâm canh

Trạm y tế

QH TM, DV xã Kỳ Thư

QH mô hình kinh tế tổng hợp

QH mô hình kinh tế tổng hợp

QH  trụ sở quân sự xã
MN tư thục

Trạm Y tế

QH  trụ sở quân sự xã

 thương mại dịch vụ tại thôn Xuân Phú
QH đất cở sở sản xuất kinh doanh kết hợp

 đến thôn Tân Hà (9 m)
QH đường từ thôn trường xuân

HNK
DSH

DKV

TMD

DBV DSH

công viên cây xanh
QH khu vui chơi giải trí, 

thôn Kim Sơn
QH NVH

thôn Lạc Tiến
QH NVH

mặt nước vùng Bờ Hồ
QH đất CVCX và 

cư vùng Bình Xuyên
Quy hoạch khu dân 

cư Cửa Ngà 
QH khu dân 

trường thôn Bắc Tiến cũ
Quy hoạch đất ở tại hội 

trường Tân Tiến cũ
QH đất ở tại hội 

cũ thôn Lạc Tiến
QH đất ở tại NVH 

ONT

TRẠI CHƯA DANH MỤC
hợp thức hóa  TRANG 

quả công nghệ cao
QH khu trồng rau củ 

doanh phi nông nghiệp (nước nắm)
QH đất sản xuất kinh 

Khu sản xuất đá


